
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N18DLK

TÊN MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Tín chỉ: 3
MÃ MÔN: CS 2101 Học kì: 1

Ngày thi: 26/12/2013 Lần thi: 2(PĐ)
HỌ VÀ TÊN SINH
VIÊN

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1 1813719046 Phan Văn Dương N18DLK2 6.5 7 6 6 6.3 2.5 0.0 Khäng

2 1813719116 Phùng Duy Lãm N18DLK2 7 6 7 8 7.0 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

3 1813719132 Tô Minh Lợi N18DLK2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

4 1812719145 Nguyễn Vĩnh Nam N18DLK2 6.5 6 7 7 6.7 5.3 5.8 Nàm pháøy Taïm

5 1813719287 Phạm Ngọc Trung N18DLK2 7 6 7 9 7.3 5.3 6.1 Saïu pháøy Mäüt

6 1813719308 Trần Viết Viễn N18DLK2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

7 1812719073 Lê Thị Diệu Hiền N18DLK3 8.5 6 7 6 6.3 5.3 5.9 Nàm pháøy Chên

8 1813719090 Đoàn Văn Hoàng N18DLK3 9 9 7 8 8.0 0 0.0 Khäng LP

9 1813719110 Nguyễn Đức Khôi N18DLK3 8.5 6 7 7 6.7 0 0.0 Khäng LP

10 1812719139 Trần Thảo My N18DLK3 8.5 8 7 6 7.0 0 0.0 Khäng LP

11 1812719152 Lê Kim Hạnh Nguyên N18DLK3 8 7 6 7 6.7 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

12 1812719172 Nguyễn Thị Huyền Nhung N18DLK3 8.5 7 6 8 7.0 5 6.0 Saïu

13 1813719266 Mai Đình Toàn N18DLK3 7 8 8 9 8.3 5 6.2 Saïu pháøy Hai

14 1812719008 Nguyễn Thị Tú Anh N18DLK4 10 8 8 8 8.0 5.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

15 1813719082 Nguyễn Trọng Hiếu N18DLK4 8 7 7 8 7.3 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

16 1813719081 Nguyễn Thanh Trung Hiếu N18DLK4 10 9 7 8 8.0 0 0.0 Khäng LP

17 1812719092 Trương Thị Khánh Hồng N18DLK4 8 8 7 6 7.0 0 0.0 Khäng LP

18 1812719114 Lưu Mỹ Lai N18DLK4 6 5 7 7 6.3 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

19 1812719121 Huỳnh Thị Mỹ Linh N18DLK4 6 5 7 7 6.3 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

20 1812719169 Trương Thị Thúy Nhi N18DLK4 9 8 7 7 7.3 5.5 6.4 Saïu pháøy Bäún

21 1813719241 Trần Bửu Thịnh N18DLK4 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

22 1813719070 Đinh Văn Hậu N18DLK5 7 6 7 6 6.3 0 0.0 Khäng LP

23 1813719075 Trương Thanh Hiền N18DLK5 7 8 7 8 7.7 0 0.0 Khäng LP

24 1813719078 Trương Hoàng Hiếu N18DLK5 9 9 8 9 8.7 0 0.0 Khäng LP

25 1812719054 Nguyễn Thị Thu Đông N18DLK6 7.5 8 8 7 7.7 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

26 1813719057 Vũ Điều Đức N18DLK6 7 10 7 6 7.7 5.5 6.3 Saïu pháøy Ba

27 1813719042 Nguyễn Khánh Duy N18DLK6 9 7 7 7 7.0 9.3 8.6 Taïm pháøy Saïu

28 1813719066 Hồ Viết Hà N18DLK6 6.5 6 6 8 6.7 5.3 5.8 Nàm pháøy Taïm

29 1813719072 Nguyễn Viết Duy Hiền N18DLK6 9 8 7 8 7.7 5.3 6.4 Saïu pháøy Bäún

30 1812719165 Phan Thị Uyên Nhi N18DLK6 7.5 6 7 8 7.0 8.5 8.0 Taïm

31 1812719173 Huỳnh Thị Quỳnh Như N18DLK6 6.5 6 7 8 7.0 5.8 6.2 Saïu pháøy Hai

32 1812719193 Võ Thị Phước N18DLK6 8.5 9 6 7 7.3 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

33 1813719207 Nguyễn Kim Trúc Quyền N18DLK6 6 5 7 7 6.3 8.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

34 1813719238 Ngô Minh Thiện N18DLK6 10 8 7 7 7.3 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

35 1812719044 Lưu Thị Mỹ Duyên N18DLK4 6 5 5 5 5.0 5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

36 1812719215 H' Hiệp Niê H' Sah N18DLK6 9 8 7 8 7.7 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

37 1812719247 Huỳnh Nữ Phương Thu N18DLK6 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

38 1812719300 Trần Hồ Phương Uyên N18DLK6 10 10 6 8 8.0 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm
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39 1812719305 Nguyễn Thị Hoàng Vân N18DLK6 8 8 8 8 8.0 5.3 6.4 Saïu pháøy Bäún

40 1812219522 Bùi Thị Huyền N18KDN2 8 8 7 8 7.7 3 0.0 Khäng

41 1812219555 Huỳnh Thị Thảo Nguyên N18KDN2 8 8 8 7 7.7 0 0.0 Khäng LP

42 1812219582 Hoàng Thị Thanh Tâm N18KDN2 9 8 8 8 8.0 5 6.3 Saïu pháøy Ba

43 1812219595 Lê Phương Thảo N18KDN2 9 8 8 8 8.0 5 6.3 Saïu pháøy Ba

44 1812219604 Bùi Thị Thư N18KDN2 6 7 7 7 7.0 2 0.0 Khäng

45 1812219538 Phan Thị Nhật Linh N18KDN4 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

46 1813119353 Bùi Văn Hà N18TPM1 5 9 7 10 8.7 9 8.5 Taïm pháøy Nàm

47 1813119442 Ung Ngọc Thạch N18TPM1 6 10 10 9 9.7 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

48 1813119426 Nguyễn Đình Phương N18TPM2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

49 1813119431 Phạm Văn Quý N18TPM2 9 8 9 8 8.3 8 8.2 Taïm pháøy Hai

50 1813119335 Nguyễn Mạnh Cường N18TPM3 9 8 5 8 7.0 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

51 1813119387 Nguyễn Hồng Khoa N18TPM2 0 0 0 0 0.0 0 0.0 Khäng Cấm thi,LP

52 1813119406 Trần Xuân Ngọc N18TPM3 9 5 8 8 7.0 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

STT SL

1 33

2 19

52

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2014

LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 37%

TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 63%
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